KẾ HOẠCH DẠY TRỰC TUYẾN LỚP 9 ( 13 đến 18/ 4 )

Chủ đề 4: HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
A. Lí thuyết

I. Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn:

1) Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn 
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có dạng: 
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2) Hai hệ phương trình gọi là tương đương với nhau khi chúng có cùng tập nghiệm.

· Chú ý: + Hai hệ cùng vô nghiệm là tương đương.

+ Hai hệ cùng vô số nghiệm không tương đương với nhau

3) Giải hệ phương trình:

a) Phương pháp thế:

( Định lý: Nếu từ một phương trình của hệ đã cho ta có thể biểu thị một ẩn số theo ẩn số kia, rồi thế vào phương trình thứ hai để được một phương trình mới có một ẳn số, thì hệ phương trình lập bởi phương trình mới này với phương trình thứ nhất của hệ tương đương với hệ đã cho.

Ví dụ: Giải hệ phương trình:
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là 
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b) Phương pháp cộng:

( Định lý 1: Nếu nhân hai vế của một phương trình của hệ với một số khác 0 thì hệ phương trình mới tương đương với hệ đã cho.

( Định lý 2: Nếu cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ đã cho ta được một phương trình mới, thì hệ phương trình lập bởi phương trình mới này với một trong hai phương trình của hệ là tương đương với nhau.
Ví dụ: Giải hệ phương trình:
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Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là 
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II. Giải bài toán bằng cách đưa về hệ phương trình bậc nhất:

1) Các bước giải:

( Bước 1: Lập hệ phương trình:

+ Chọn ẩn số và đặt điều kiện thích hợp cho ẩn số.

+ Biểu diễn các đại lượng chưa biết theo ẩn và các đại lượng đã biết.

+ Lập hệ phương trình biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

( Bước 2: Giải hệ phương trình.

( Bước 3: Kiểm tra xem trong các nghiệm của hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn điều kiện của ẩn.

( Bước 4: Kết luận.

2) Một số dạng toán cần lưu ý: (Xem lại chủ đề 8)
B. Bài tập

DẠNG 1: DẠNG TOÁN QUAN HỆ GIỮA CÁC SỐ

Bài 1: Tìm số tự nhiên có 2 chữ số biết hiệu giữa hàng chục và chữ số hàng đơn vị là 7, nếu lấy số đó chia cho số viết  theo thứ tự ngược lại thì được thương là 3 và số dư là 5.

Đs:92

Bài 2: Tìm một số có 2 chữ số biết rằng tổng các chữ số của nó bằng 9 và viết theo thứ tự ngược lại thì được một số bằng 
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 số ban đầu.

DẠNG 2: DẠNG TOÁN LIÊN  QUAN ĐẾN TÍNH TUỔI

Bài 3: Hai năm trước đây tuổi anh gấp đôi tuổi em, còn 8 năm trước tuổi anh gấp 5 lần tuổi em. Hỏi hiện nay tuổi của anh và em là bao nhiêu?

Bài 4: Bảy năm trước tuổi mẹ = 5 lần tuổi con cộng thêm 4, năm nay tuổi mẹ vừa đúng bằng 3 lần tuổi con. Hỏi năm nay mỗi người bao nhiêu tuổi?

Bài 5:Trong khi  đang ngồi trên ô tô tham dự kì thi HSG  bạn Chánh hỏi bạn Khoa: “ Năm nay mẹ bạn bao nhiêu tuổi?”. Bạn Khoa trả lời:” Ba tôi hơn mẹ tôi 4 tuổi . Trước đây khi tổng số tuổi của ba và mẹ tôi là 66 tuổi thì tuổi hai anh em chúng tôi lần lượt là 6 và 4 tuổi”. Hãy giúp ban Chánh tính số tuổi của ba mẹ bạn Khoa?

DẠNG 3: DẠNG TOÁN HÌNH HỌC

Bài 6: Một tam giác vuông có chu vi 30m, có cạnh huyền 13m.Tính diện tích tam giác vuông đó?

Bài 7: Một tam giác có diện tích là 180m2 . Nếu tăng cạnh đáy 4m và giảm chiều cao tương ứng đi 1m thì diện tích không đổi.Tính cạnh đáy của tam giác đó?

Bài 8: Một hình thang có diện tích 140cm2, chiều cao 8 cm> Tính độ dài các đáy của hình thang biết chúng hơn kém nhau 15 cm.

Bài 9: Một hình chữ nhật có chu vi 100m . Nếu tăng chiều rộng gấp đôi và giảm chiều dài 10m thì diện tích tăng 200m2. Tính chiều dài và chiều rộng hcn lúc đầu?

ĐS: 20 và 10

Bài 10: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 5m. Nếu giảm chiều rộng đi 4m và giảm chiều dài 5m thì diện tích giảm 180m2. Tính chu vi mảnh đất lúc đầu?

ĐS: 25 và 20
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